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stt01 01- Sùng A Có Sùng A Có Nam 6A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 2 11 2011 Sùng A Say Không có Mông Hộ nghèo 3 km 135 32 Vũ Văn Chiều-Cao Xuân Thắng Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt02 02- Sùng A Lương Sùng A Lương Nam 6A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 8 10 2011 Sùng A Giàng Không có Mông Hộ nghèo 3 km 132 30 Vũ Văn Chiều-Cao Xuân Thắng Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt03 03- Hồ Đại Nhân Hồ Đại Nhân Nam 6A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hồ Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 15 11 2011 Hồ A Dình Không có Mông 3 km 130 29 Vũ Văn Chiều-Cao Xuân Thắng Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt04 04-Thào Thị Hải Thào Thị Hải Nữ 6A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hồ Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 14 9 2011 Thào A Chua Không có Mông 3km 129 24 Quân Thị Gấm Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt05 05-Giàng Thị Dủa Giàng Thị Dủa Nữ 6A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 5 11 2011 Giàng A Tú Không có Mông Hộ Nghèo 4km 128 25 Quân Thị Gấm Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt06 06-Vừ A Van Vừ A Van Nam 6A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hồ Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 24 3 2011 Sùng Thị Mải Không có Mông Hộ Nghèo 3km 138 27 Quân Thị Gấm Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt07 07-Sùng Thị Vương Sùng Thị Vương Nữ 6A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 28 2 2011 Sùng A Lử Không có Mông 4km 127 24 Quân Thị Gấm Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt08 08-Vàng Thị Sinh Vàng Thị Sinh Nữ 6A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 25 8 2011 Vàng Thị Se Không có Mông 4km 130 25 Quân Thị Gấm Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt09 09-Cháng A Tháy Chớ Cháng A Tháy Chớ Nam 6A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Huổi Mý Giàng A Công 8,70E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 25 3 2011 Cháng A Dơ 818500524 Mông 5km 130 30 Vũ Hữu Hùng - Hoàng Thị Thanh Dung Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt10 10-Hồ Thị Xuân Hương Hồ Thị Xuân Hương Nữ 7A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hồ Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 4 6 2010 Hồ A Mua Không có Mông 4km 132 30 Lò Thị Nga - Lê Xuân Thìn Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt11 NE00766 11-Mùa A Hồ Mùa A Hồ Nam 7A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 30 10 2010 Mùa A So Không có Mông Hộ Nghèo 4km 130 27 Lò Thị Nga - Lê Xuân Thìn Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt12 NE07379 12-Vừ A Chua Vừ A Chua Nam 7A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 22 3 2010 Vừ A Chìa Không có Mông Hộ Nghèo 4km 130 26 Lò Thị Nga - Lê Xuân Thìn Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt13 NE03706 13-Sùng A Phương Sùng A Phương Nam 7A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 16 7 2010 Sùng A Nhè 843001665 Mông Hộ Nghèo 4km 134 30 Nguyễn Thị Minh Tâm 3,60E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 CŨ

stt14 NE00760 14-Sùng A Tỉnh Sùng A Tỉnh Nam 7A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 17 2 2010 Sùng A Tàng Không có Mông Hộ Nghèo 5km 130 26 Nguyễn Thị Minh Tâm 3,60E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 CŨ

stt15 NE02257 15-Giàng A Viện Giàng A Viện Nam 7A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hồ Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 2 12 2010 Giàng A Pó 855211795 Mông Hộ Nghèo 4km 132 28 Nguyễn Thị Minh Tâm 3,60E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 CŨ

stt16 NE03577 16-Vừ A Ba Vừ A Ba Nam 7A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hồ Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 26 11 2010 Vừ A Chống Không có Mông Hộ Nghèo 4km 128 27 Nguyễn Thị Minh Tâm 3,60E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 CŨ

stt17 NE03822 17-Vừ Thị Hàng Vừ Thị Hàng Nữ 7A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Nậm Chim Lý A Cơ 8,90E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 10 10 2010 Vừ A Mua 924813130 Mông Hộ Nghèo 4km 127 26 Nguyễn Thị Minh Tâm 3,60E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 CŨ

stt18 NE04584 18-Vừ Thị Hoa Vừ Thị Hoa Nữ 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,30E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 3 7 2010 Vừ A Dung không có Mông Hộ Nghèo 3km 142 33 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 CŨ

stt19 NE04585 19-Hồ Thị Trăng Hồ Thị Trăng Nữ 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 8 7 2010 Hồ A Páo hông có Mông Hộ Nghèo 3km 132 28 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 cũ

stt20 20-Vừ A Ba Vừ A Ba Nam 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 23 10 2010 Vừ A Thia 814120062 Mông 2km 135 30 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 mới

stt21 21-Sùng A Châu Sùng A Châu Nam 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 29 3 2010 Sùng A Giàng không có Mông 3km 135 35 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 mới

stt22 NE01479 22-Giàng Thị Dề Giàng Thị Dề Nữ 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm MTH1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 9 7 2009 Giàng A Súa 852794059 Mông Hộ Nghèo 5km 138 35 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 cũ

stt23 NE02773 23-Sùng Thị Tinh Sùng Thị Tinh Nữ 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm MTH1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 17 11 2010 Sùng A Giàng không có Mông Hộ Nghèo 5km 135 33 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt24 NE01780 24-Sùng A Sày Sùng A Sày Nam 7A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm MTH1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 28 4 2009 Sùng Thị Dung không có Mông Hộ Nghèo 5km 135 38 Đàm Thị Ngọc 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt25 NE03229 25-Sùng A Dương Sùng A Dương Nam 8A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 28 4 2009 Sùng A Láng Không có Mông Hộ Nghèo 4km 140 42 Sùng Thị Vàng 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt26 NE04149 26-Giàng A Công Giàng A Công Nam 8A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 22 11 2009 Giàng Sùa Thống Không có Mông 4km 139 40 Sùng Thị Vàng 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt27 NE02203 27-Hồ Quốc Việt Hồ Quốc Việt Nam 8A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 13 11 2009 Hồ A Cơ Không có Mông 3km 145 41 Sùng Thị Vàng 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt28 NE09817 28-Hồ Thị Tàng Hồ Thị Tàng Nữ 8A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 12 11 2009 Hồ A Cầu Không có Mông 3km 135 35 Sùng Thị Vàng 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt29 NE01346 29-Vừ Văn Tôn Vừ Văn Tôn Nam 8A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Nậm Chim Lý A Cơ   0886534027 8,90E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 24 12 2009 Vừ A Lầu Không có Mông Hộ Nghèo 4km 142 42 Nguyễn Văn Duy 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt30 NE00433 30-Hờ A Thi Hờ A Thi Nam 8A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 14 12 2009 Hờ Giống Hoa Không có Mông 4km 140 42 Nguyễn Văn Duy 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt31 NE03381 31-Giàng A Sồng Giàng A Sồng Nam 8A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 19 11 2009 Giàng A Di Không có Mông Hộ Nghèo 4km 134 36 Nguyễn Văn Duy 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt32 NE00525 32-Sùng A Ty Sùng A Ty Nam 8A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 19 11 2009 Sùng A Lử Không có Mông Hộ Nghèo 3km 140 36 Nguyễn Văn Duy 9,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt33 NE07839 33-Giàng A Chương Giàng A Chương Nam 8A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 8 6 2009 Giàng A Di Không có Mông Hộ Nghèo 4km. 140 36 Phạm Thị Thắm 8,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt34 NE07840 34-Giàng A Minh Giàng A Minh Nam 8A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 20 3 2009 Giàng A Tú Không có Mông Hộ Nghèo 4km 130 32 Phạm Thị Thắm 8,70E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt35 35-Lý A Chừ Lý A Chừ Nam 7A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Nận Chim Lý A Cơ 8,90E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 17 2 2010 Lý A Phóng Không có Mông Hộ Nghèo 3km 127 27 Bố mất trong tù, mẹ nghiện bỏ đi, ở với anh trai nghiện, thường xuyên bị đóiNguyễn Thị Minh Tâm 3,60E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt36 NE09890 36-Vừ Thị Bích Vừ Thị Bích Nữ 9A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 22 12 2008 Vừ Chớ Tàng Không có Mông Hộ nghèo 3km 145 40 Nguyễn Thế Hưng 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt37 37-Mùa Thị Cúc Mùa Thị Cúc Nữ 9A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 3 12 2008 Mùa A Trừ Không có Mông 3km 135 38 Nguyễn Thế Hưng 9,50E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt38 38-Sùng Thị Câu Sùng Thị Câu Nữ 9A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 16 3 2008 Sùng A Phành Không có Mông 3km 135 37 Nguyễn Thế Hưng 9,00E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt39 NE01003 39-Giàng A Chinh Giàng A Chinh Nam 9A1 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 18 5 2007 Giàng A Súa Không có Mông Hộ nghèo 4km 142 41 Nguyễn Thế Hưng 9,00E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt40 NE01042 40-Sùng A Sơn Sùng A sơn Nam 9A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 13 3 2008 Sùng A Hồ 953295048 Mông 4,3 km 142 36 Bùi Văn Thắng 9,80E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt41 NE02894 41-Sùng A Thư Sùng A Thư Nam 9A2 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Ma Thì Hồ 1 Sùng A Hồ 8,50E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 14 8 2008 Sùng A nhè 982261162 Mông Hộ nghèo 4,1km 143 35 Bùi Văn Thắng 9,80E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt42 NE01397 42-Hồ Thái Sơn Hồ Thái Sơn Nam 9A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 3 6 2008 Hồ A Mua Không có Mông 3km 138 40 Hồ A Mua - Lê Hải Vân 8,10E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Cũ

stt43 43-Vừ Thị Dung Vừ Thị Dung Nữ 9A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 25 6 2008 Vừ A Vư 395586808 Mông 3km 136 39 Hồ A Mua - Lê Hải Vân 8,10E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới

stt44 44-Vừ Thị Dia Vừ Thị Dia Nữ 9A3 PTDTBT THCS Ma Thì Hồ Trung tâm Hô Chim 2 Hạng A Hồ 3,00E+08 Ma Thì Hồ Mường Chà 19 6 2008 Vừ A Gấu 373300019 Mông 3km 136 37 Hồ A Mua - Lê Hải Vân 8,10E+08 Khoàng Tuấn Việt 9,70E+08 Nguyễn Mạnh Cường 9,70E+08 Mới
















